
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ngách 97/27, Tổ 26, Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

17/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG NQH

0110718058

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa (trừ môi giới chứng khoán, môi 
giới bảo hiểm)

4610

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và 
chữa cháy;
- Bán buôn máy móc, thiết bị là Trang thiết bị y tế loại B,C,D 

4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 (không bao gồm động vật, thực vật, hóa chất bị cấm theo quy 
định của Luật Đầu tư)

4669

10. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG 
NQH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NQH ARCHITECTURE AND 
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0392001920
Email: nqh.archcons.llc@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Khảo sát xây dựng 
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng 
cháy và chữa cháy 
- Tư vấn đấu thầu 
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng 
- Kiểm định xây dựng 
- Tư vấn Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

7110(Chính)

12. Bán buôn tổng hợp 4690

13. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho 
phép)

0810

14. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

15. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

16. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

17. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

19. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

20. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

21. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

22. Sửa chữa thiết bị điện 3314

23. Xây dựng nhà để ở 4101

24. Xây dựng nhà không để ở 4102

25. Xây dựng công trình đường sắt 4211

26. Xây dựng công trình đường bộ 4212

27. Xây dựng công trình điện 4221

28. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

29. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

30. Xây dựng công trình công ích khác 4229

31. Xây dựng công trình thủy 4291

32. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

33. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1HOÀNG THỊ 
NHƯ 
QUỲNH

Việt 
Nam

Tổ 36, Phố Đức 
Giang , Phường Đức 
Giang, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.500.000.000 75,000 001196006440

2TRẦN 
QUANG 
HUY

Việt 
Nam

Ngách 97/27, Tổ 26, 
Phố Đức Giang, 
Phường Đức Giang, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 25,000 035096001488

34. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng;
- Thi công công tác xây dựng công trình nhà công nghiệp;
- Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp khai thác 
mỏ và chế biến khoáng sản;
- Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp dầu khí;
- Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp năng 
lượng
- Thi công công tác xây dựng công trình giao thông gồm: 
Đường bộ, đường sắt, cầu – hầm, đường thuỷ nội địa – hàng 
hải;
- Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp 
và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều);
- Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: Cập 
nước, thoát nước; xử lý chất thải rắn;
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình;
- Thi công công tác xây dựng chuyên biệt (cọc; gia cố, xử lý 
nền móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng suất trước; kết cấu 
bao che, mặt dựng công trình;...)

4299

35. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035096001488
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ngách 97/27, Tổ 26, Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ngách 97/27, Tổ 26, Phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUANG HUY Nam

19/11/1996 Kinh Việt Nam

20/04/2023 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 18/05/2024 đến ngày 17/06/2024


